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TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của tần suất cho ăn đến tăng trưởng, hệ số thức 

ăn (FCR), hiệu quả chuyển đổi protein (PER) và tỷ lệ sống ở cá hồng đỏ giai đoạn giống. Cá hồng đỏ (khối 
lượng 0,18 ± 0,01 g; chiều dài 1,93 ± 0,10 cm) được nuôi trong bể composite hình trụ tròn (Ø=0,8 m) thể tích 
500 L, với mật độ 0,75 con/L. Cá được cho ăn thỏa mãn nhu cầu với 4 nghiệm thức về tần suất cho ăn là 2, 3, 
5 và 7 lần/ngày (tương ứng với F2, F3, F5, F7) bằng thức ăn có hàm lượng protein 55,0%, lipid 9,0% (NRD, 
INVE, Thái Lan), trong thời gian 35 ngày. Mỗi nghiệm thức được thực hiện với 4 lần lặp. Kết quả cho thấy 
tần suất cho ăn ảnh hưởng đến tăng trưởng, hệ số FCR, hệ số PER và tỷ lệ sống ở cá hồng đỏ. Cá hồng đỏ ở 
nghiệm thức F3 và F5 đạt kết quả tăng trưởng chiều dài và khối lượng cao hơn so với hai nghiệm thức F2 và 
F7, trong đó nghiệm thức F2 cá đạt kết quả sinh trưởng thấp nhất (P<0,05). Không có sự sai khác thống kê 
về hệ số phân đàn chiều dài và khối lượng, chỉ số điều kiện cơ thể (K), hệ số nội tạng (VSI) và hệ số gan (HSI) 
giữa các nghiệm thức thí nghiệm (P>0,05). Trong khi đó, hệ số thức ăn (FCR) ở nghiệm thức F7 cao hơn so 
với các nghiệm thức còn lại (P < 0,05). Ngược lại, hiệu quả chuyển đổi protein ở cá hồng đỏ cho ăn 7 lần/ngày 
(F7) thấp nhất. Tỷ lệ sống của cá ở nghiệm thức F5 cao hơn so với nghiệm thức F2 và F7 (P<0,05), trong khi 
tỷ lệ sống ở nghiệm thức F3 không sai khác về mặt thống kê so với tất cả các nghiệm thức còn lại. Từ các kết 
quả trên cho thấy tần suất cho ăn từ 3-5 lần/ngày là phù hợp, nhằm đạt kết quả tốt về tăng trưởng, tỷ lệ sống 
và hiệu quả chuyển đổi thức ăn ở cá hồng đỏ giai đoạn giống.

Từ khóa: Cá hồng đỏ, tần suất cho ăn, sinh trưởng, tỷ lệ sống, hệ số thức ăn.

ABSTRACT
The study aimed to determine the effects of feeding frequency on growth, feed conversion ratio (FCR), 

protein conversion ratio (PER) and survival rate of juvenile malabar snapper. Malabar snapper (initial weight 
of 0.18 ± 0.01 g; initial length 1.93 ± 0.10 cm) were reared in 500 liter-cylindrical composite tanks (Ø=0.8 
m) at the density of 0.75 fish per liter. The fish were fed to satiation with 4 feeding frequencies, including 2, 3, 
5 and 7 times per day (corresponding to F2, F3, F5, F7) using a commercial diet containing 55.0% protein, 
9.0% lipid (NRD, INVE, Thailand) for 35 days. Each treatment was run with 4 replication tanks. The results 
showed that feeding frequency affected growth, FCR, PER and survival rate in juvenile malabar snapper. The 
fish in treatments F3 and F5 gained higher growth in length and weight than those from treatments F2 and F7, 
of which the fish in treatment F2 showed the lowest growth rate (P<0.05). There was no significant difference 
in coefficient of variance of length and weight, condition factor (K), viscerosomatic index (VSI) and hepatoso-
matic index (HSI) amongs the fish from different feeding frequencies(P>0.05). Meanwhile, FCR of the fish in 
F7 was higher than those from other treatments (P<0.05). Survival rate (SR) of the fish in F5 was higher than 
those in the F2 and F7 (P<0.05), while SR of the fish in F3 treatment did not significantly differ from other 
treatments. The above results indicated that feeding frequency of 3-5 times per day is suitable for growth, sur-
vival rate and feed conversion efficiency of juvenile malabar snapper.

Key words: Lutjanus malabaricus, malabar snapper,  feeding frequency, growth performance, survival 
rate.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cá hồng đỏ (Lutjanus malabaricus) là loài 

cá thuộc nhóm có kích thước tối đa lớn và 
tốc độ tăng trưởng nhanh trong họ cá hồng 
Lutjanidae [6]. Thịt cá hồng đỏ thơm ngon, có 
giá trị dinh dưỡng cao [22,23] nên là đối tượng 
nuôi biển tiềm năng. Tuy nhiên, những nghiên 
cứu về sản xuất giống và nuôi thương phẩm 
đối tượng này còn rất khiêm tốn, thông tin còn 
rất ít và rời rạc. Một số loài khác trong họ cá 
hồng đã được nghiên cứu cho sinh sản tự nhiên 
và nhân tạo thành công ở các nước Đông Nam 
Á và Australia như: L. kasmira, L. stellatus, L. 
campechanus, L. griceus, L. analis, L. johnii, L. 
erythropterus và L. argentimaculatus, nhưng kết 
quả ương nuôi và sản xuất giống còn hạn chế, 
tỷ lệ sống thấp [9]. Tại Việt Nam, nghiên cứu 
trên cá hồng bạc (L. agentimaculatus), cho thấy 
trùng cá hồng bạc cho ăn các loại thức ăn như 
trứng hầu, luân trùng, Copepoda và Artemia đạt 
tỷ lệ sống 12,6 – 14,1% [18]. Nhìn chung, tỷ 
lệ sống của cá hồng bạc, nhất là giai đoạn ấu 
trùng còn thấp do nhiều nguyên nhân, có thể kể 
đến như kích thước ấu trùng và kích cỡ miệng 
ấu trùng mới nở nhỏ, và giai đoạn biến thái ấu 
trùng kéo dài.

Đối với cá hồng đỏ, hiện tại, chưa có quy 
trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương 
phẩm nên nguồn cung cấp cá hồng đỏ cho thị 
trường không ổn định và lệ thuộc vào khai thác 
từ tự nhiên, với số lượng rất hạn chế.

Trong ương nuôi cá giai đoạn giống, ngoài 
việc cho thức ăn đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng 

và tỷ lệ cho ăn phù hợp thì tần suất cho ăn (số 
lần cho ăn/ngày) là một trong những yếu tố quan 
trọng ảnh hưởng đến sinh trưởng, tỷ lệ sống của 
cá cũng như hiệu quả của hoạt động nuôi. Tần 
suất cho ăn phù hợp sẽ đảm bảo cho cá hấp thụ 
thức ăn tốt hơn, từ đó cải thiện tăng trưởng và 
hiệu quả sử dụng thức ăn [5,13]. Đồng thời, tần 
suất phù hợp cũng giảm tính hung dữ và tính ăn 
thịt đồng loại như ở cá chẽm (Lates calcarifer) 
nhờ đó tăng tỷ lệ sống trong quá trình ương nuôi 
[24].

Hầu hết các nghiên cứu cho thấy tần suất cho 
ăn ảnh hưởng đến cá biển và tùy thuộc vào loài 
và giai đoạn phát triển. Nhìn chung, ở giai đoạn 
giống, tần suất cho ăn phù hợp thường dao động 
từ 3 - 6 lần/ngày [16,17,20].Việc tăng tần suất 
cho ăn có thể tăng các chỉ tiêu tăng trưởng, tỷ 
lệ sống, hiệu quả sử dụng thức ăn cũng như sức 
khỏe của cá. Tuy nhiên, nếu tăng tần suất cho 
ăn quá cao không những không cải thiện tăng 
trưởng mà ngược lại làm giảm hiệu quả sử dụng 
thức ăn, tăng chi phí sản xuất và gây hậu quả 
xấu đối với môi trường. Do đó, việc xác định tần 
suất cho ăn phù hợp cho cá là cần thiết. Nghiên 
cứu này thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của 
tần suất cho ăn khác nhau (2, 3, 5, 7 lần/ngày) 
đến các chỉ tiêu sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá 
hồng đỏ giai đoạn giống, góp phần cung cấp cơ 
sở khoa học để xây dựng quy trình kỹ thuật sản 
xuất giống đối tượng này.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên 
cứu

Hình 1. Cá hồng đỏ giống tại thời điểm kết thúc thí nghiệm
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Đối tượng nghiên cứu là cá hồng đỏ 
(Lutjanus malabaricus), giai đoạn giống (Hình 
1). Thí nghiệm ương nuôi cá hồng đỏ được 
thực hiện tại Trại sản xuất giống cá biển thuộc 
thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thời gian thực hiện 
nuôi thí nghiệm là 5 tuần. Nguồn cá con sử 
dụng trong thí nghiệm này là kết quả cho sinh 
sản nhân tạo cá bố mẹ thuộc đề tài cấp tỉnh 
Khánh Hòa (“Nghiên cứu xây dựng quy trình 
sản xuất giống và thử nghiệm nuôi thương 
phẩm cá hồng đỏ (Lutjanus malabaricus Bloch 
& Schneider, 1801) tại Khánh Hòa”. 

2. Phương pháp bố trí thí nghiệm
Cá hồng đỏ có khối lượng ban đầu là 0,18 

± 0,01 g/con và chiều dài 1,93 ± 0,10 cm được 
nuôi trong hệ thống bể composite 500 L lắp đặt 
ở khu vực có mái che, với mật độ 0,75 con/L 
và được cho ăn thỏa mãn nhu cầu bằng thức 
ăn có hàm lượng protein 55,0%, lipid 9,0% 
(NRD, INVE, Thái Lan). Bốn (4) nghiệm thức 
về tần suất cho ăn gồm 2, 3, 5 và 7 lần/ngày 
được bố trí ngẫu nhiên, mỗi nghiệm thức được 
thực hiện với 4 lần lặp, trong thời gian 35 ngày. 
Thời gian cho ăn ở mỗi nghiệm thức được trình 
bày ở Bảng 2.1.

Bảng 2.1. Thời điểm cho ăn ở các nghiệm thức tần suất cho ăn khác nhau

Nghiệm thức Thời điểm cho ăn
2 lần/ngày (F2) 7h00 - - - - 17h00 -
3 lần/ngày (F3) 7h00 - - 12h00 - 17h00 -
5 lần/ngày (F5) 7h00 9h30 - 12h00 14h30 17h00 -
7 lần/ngày (F7) 7h00 8h30 10h00 12h00 14h30 16h30 18h00

Cá được cho ăn thức ăn bằng tay, thỏa mãn 
nhu cầu nhưng hạn chế đến mức tối đa thức 
ăn thừa. Thức ăn thừa (nếu có) sẽ được siphon 
thu lại, lưu trữ trong ngăn đông tủ lạnh và sấy 
khô về độ ẩm 8,0% vào thời điểm kết thúc thí 
nghiệm. Lượng thức ăn này kết hợp với lượng 
thức ăn ban đầu dùng để tính toán các chỉ tiêu 
đánh giá hiệu quả sử dụng thức ăn của cá (FCR 
và PER). Hằng ngày tiến hành siphon loại bỏ 
phân, chất thải, kết hợp với thay nước 30-50% 
vào lúc 6h00 và 16h00. Các yếu tố môi trường 
nước nuôi được kiểm tra và duy trì trong phạm 
vi thích hợp với sinh trưởng của cá (nhiệt độ 
từ 28 - 30oC, pH 7,8 - 8,3, oxy hòa tan > 5,0 
mg/L, hàm lượng ammonia tổng số (TAN) < 
1,0 mg/L. Hệ thống bể nuôi và hoạt động của 
cá được quan sát, ghi chép hàng ngày và tổng 

hợp vào thời điểm kết thúc thí nghiệm.
3. Thu thập và xử lý số liệu
- Số liệu về môi trường:
 Hàng ngày đo các yếu tố môi trường nước 

nhiệt độ, pH, độ mặn, hàm lượng oxy hòa tan 
(DO) vào lúc 6h00 -7h00 và 14h00 – 15h00, để 
đảm bảo các thông số môi trường phù hợp cho 
cá như trình bày ở Bảng 1.1.

+ Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế thủy ngân (độ 
chính xác 1oC)

+ Hàm lượng oxy hòa tan (DO) được đo 
bằng máy cầm tay DO60 (Digital Dissolved 
Oxygen mete; WIGGENS).

+ pH được đo bằng máy pH/ORP meter 
(AquaShock)

+ Độ mặn đo bằng tỷ trọng kế. 

Bảng 1.1 Biến động một số yếu tố môi trường nước nuôi thí nghiệm

Yếu tố môi trường Buổi sáng Buổi chiều

Nhiệt độ (oC) 27-29 30-32
Độ mặn (S‰) 32,0-34,0 32,0-34,0
pH 8,0-8,5 8,3-8,7
DO (mg/L) 5,1-5,8 5,7-6,5
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- Số liệu về tăng trưởng, tỷ lệ sống, hệ số 
thức ăn:

Xác định chiều dài, khối lượng của cá: 
+ Cá hồng đỏ từ trại giống, trước đưa vào hệ 

thống bể thí nghiệm tiến lọc để chọn những cá 
thể có kích thước tương đồng, sau đó dùng cân 
(độ chính xác 0,01 g) và thước nhựa (độ chính 
xác 1 mm) để xác định khối lượng và chiều 
dài. Tại thời điểm thả cá vào bể thí nghiệm, 
tiến hành thu ngẫu nhiên 30 cá thể trong số đã 
chọn lựa để tiến hành xác định chiều dài và 
khối lượng ban đầu.

+ Tại thời điểm kết thúc thí nghiệm, bắt 
ngẫu nhiên 30 con từ mỗi bể, đo chiều dài và 

cân khối lượng để xác định tốc độ tăng trưởng 
và chỉ số điều kiện cơ thể (K-condition factor). 

+ Thu ngẫu nhiên mỗi bể 30, cho vào túi 
nhựa zip và bỏ vào thùng xốp có chứa đá lạnh 
để chuyển mẫu cá về Phòng thí nghiệm thuộc 
Trung tâm Thí nghiệm thực hành - Trường Đại 
học Nha Trang để giải phẫu xác định khối lượng 
nội tạng, khối lượng gan (dùng cân OHAUS 
(PX4202E – USA; độ chính xác 0,0001 g).

+ Hàng ngày ghi nhận số lượng cá chết, cho 
vào túi nhựa cân để cộng dồn với khối lượng 
cá còn sống đến thời điểm kết thúc thí nghiệm, 
khi tính FCR. 

- Công thức tính toán: 
+ Tốc độ tăng trưởng về chiều dài (Average daily gain in length - ADGL): 

+ Tốc độ tăng trưởng về khối lượng (Average daily gain weight - ADGW): 

 + Tốc độ tăng trưởng đặc trưng về chiều dài (Specific growth rate –SGRL): 

+ Tốc độ tăng trưởng đặc trưng về khối lượng (Specific growth rate –SGRW): 

+ Hệ số biến thiên (CV- Coefficient of variation): 

+ Hệ số thức ăn (FCR): 

+ Chỉ số điều kiện cơ thể (K-condition factor): 

+Hệ số nội tạng (VSI-Viscerosomatic index): 

+ Hệ số gan (HSI-Hepatosomatic index): 

+ Hiệu quả sử dụng protein (PER): 

+ Tỷ lệ sống: 
Trong đó:
W0; L0: Khối lượng (g), chiều dài của cá 

(cm) ở thời điểm ban đầu
W1; L1: Khối lượng (g), chiều dài cá (cm) 

tại thời điểm kết thúc thí nghiệm
t:  Thời gian nuôi (ngày)
Wtăsd: Khối lượng thức ăn cá sử dụng (g)

WG: Khối lượng cá tăng thêm (g)
WPfed: Khối lượng protein cá sử dụng (g) 
TLS: Tỷ lệ sống (%).
n0; n1: Tổng số cá thả ban đầu và tổng số cá 

tại thời điểm kết thúc thí nghiệm.
Khối lượng Protein cá sử dụng = khối lượng 

thức ăn × % protein thức ăn.
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Số liệu được thu thập và xử lý trong phần 
mềm Microsoft Excel 2021 và SPSS Version 
26.0. Tùy thuộc vào từng chỉ tiêu cụ thể mà 
số liệu được trình bày ở dạng trung bình (TB) 
của 4 lần lặp ± độ lệch chuẩn (SD-standard 
deviation), TB± sai số chuẩn (SE-Standard 
error) hoặc khoảng biến động. Tất cả các số liệu 
được phân tích bằng phương pháp phân tích 
phương sai một yếu tố (One Way ANOVA). Sử 
dụng Post hoc test để so sánh sự sai khác giữa 
các nghiệm thức theo phương pháp Tukey’s 
test trên phần mềm SPSS, version 26.0. Sự sai 
khác có ý nghĩa được thể hiện khi P < 0,05. Đối 
với tỷ lệ sống số liệu được chuyển sang dạng 
arsine trước khi thực hiện phân tích ANOVA.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

VÀ THẢO LUẬN
1. Ảnh hưởng của tần suất cho ăn đến 

tăng trưởng của cá hồng đỏ
Ảnh hưởng của tần suất cho ăn lên tăng 

trưởng, tỷ lệ sống và hệ số phân đàn của cá 
hồng đỏ được trình bày trong Bảng 3.1. Kết 
quả thí nghiệm cho thấy, tần suất cho ăn ảnh 
hưởng đến tốc độ tăng trưởng về chiều dài 
và khối lượng của cá hồng đỏ (P<0,05). Tại 
thời điểm kết thúc thí nghiệm, cá hồng đỏ ở 
nghiệm thức cho ăn 2 lần/ngày (F2) đạt chiều 
dài (Lkt=4,90±0,16 cm) và tốc độ tăng trưởng 
đặc trưng về chiều dài (SGRL=2,66±0,09 %/
ngày) nhỏ nhất, tiếp đến là nghiệm thức cho 
ăn 7 lần/ngày (F7), với chiều dài đạt 5,47±0,09 
cm và SGRL=2,99±0,05 %/ngày. Hai nghiệm 
thức cho ăn 3 (F3) và 5 lần/ngày (F5) cho kết 
quả về chiều dài và SGRL của cá cao hơn so 
với hai nghiệm thức F2 và F7. Không có sự sai 
khác thống kê về chiều dài và SGRL giữa hai 
nghiệm thức F3 và F5 (P>0,05). 

Tăng trưởng về khối lượng và tốc độ tăng 
trưởng đặc trưng về khối lượng của cá (SGRW) 
cũng có xu hướng tương tự như đối với chiều 
dài. Qua đó, hai nghiệm thức cho ăn F3 và 
F5 cho kết quả tăng trưởng về khối lượng và 
SGRW cao hơn so với hai nghiệm thức F2 và 
F7 (P<0,05). Nghiệm thức F2 cho kết quả tăng 
trưởng về khối lượng và SGRW của cá thấp 
nhất. Không có sự sai khác về mặt thống kê về 

khối lượng và SGRW giữa hai nghiệm thức F3 
và F5 (P>0,05).

Như vậy, khi tăng số lần cho ăn từ 2 lên 
3 - 5 lần/ngày tốc độ tăng trưởng của cá hồng 
đỏ được cải thiện. Điều này tương tự với các 
nghiên cứu trên cá khế vằn (Gnathanodon 
speciosus), khi tăng số lần cho ăn 2-6 lần/
ngày [16], cá khoang cổ cam Amphiprion 
percula khi tăng 2-6 lần [20], cá trê đen Clarias 
gariepinus tăng 1 – 6 lần/ngày [21],  cá bơn 
Hippoglossus hippoglossus tăng 1 – 5 lần 
[25và cá Centropomus undecimalis, tăng 2 – 6 
lần/ngày [8] làm tăng tốc độ tăng trưởng của 
cá. 

Nghiên cứu về ảnh hưởng của tần suất cho 
ăn đến sinh trưởng trên nhiều loài cá khác 
nhau cho kết quả không giống nhau. Đối với 
cá chẽm (Lates calcarifer) và cá vược châu Âu 
(Dicentrarchus labrax), khi tăng tần suất cho 
ăn dẫn đến giảm sự cạnh tranh mồi và giảm 
tính ăn thịt đồng loại, vì thế cải thiện tăng 
trưởng, tỷ lệ sống và giảm mức độ phân đàn 
của cá [3,4,10,11,24]. Tuy nhiên, trên cá mú 
Epinephelus polyphekadion tần suất cho ăn 
tăng từ 1 lên 2 và 4 lần/ngày không ảnh hưởng 
đến tốc độ tăng trưởng của cá [2]. Tương tự, ở 
cá vược (Sander lucioperca) giai đoạn giống 
khi cho ăn với tần suất 1, 3 và 6 lần/ngày thì 
các chỉ tiêu sinh trưởng và hệ số thức ăn ở cá 
không ảnh hưởng [26]. Trong khi đó, đối với 
cá sủ đất (Protonibea diacanthus) khi tăng số 
lần cho ăn từ 2 lên 3, 4, 5 lần/ngày tốc độ tăng 
trưởng khối lượng của cá càng tăng theo số lần 
cho ăn [17]. 

Hệ số phân đàn về chiều dài (CVL) của 
cá hồng đỏ dao động từ 4,98±0,61% đến 
5,50±0,44% và phân đàn về khối lượng (CVW) 
từ 14,95±1,20% đến 16,59±2,88%. Tần suất 
cho ăn không ảnh hưởng lớn đến sự phân đàn 
về chiều dài và khối lượng của cá. Kết quả từ 
nghiên cứu này tương đồng với báo cáo trên 
cá khoang cổ cam (Amphiprion percula), qua 
đó việc tăng số lần cho ăn từ 2 lên 4, 6, 8, 10 
lần/ngày không ảnh hưởng đến hệ số phân đàn 
(CV), chỉ số điều kiện cơ thể (K) [20]. Trên cá 
khế vằn, khi tăng tần suất cho ăn từ 2 lên 4, 6, 8 
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lần/ngày cũng không ảnh hưởng đến CVL hoặc 
ảnh hưởng không rõ ràng đến CVW của cá [17]. 
Trong khi đó, nghiên cứu trên một số loài cá 
khác cho thấy tần suất cho ăn ảnh hưởng đến 
mức độ phân đàn và tỷ lệ số của cá. Ví dụ, ở cá 
chẽm việc tăng tần suất cho ăn sẽ giảm sự cạnh 
tranh thức ăn, giảm mức độ tấn công hoặc ăn 
thịt đồng loại nhờ đó giảm hệ số phân đàn, tăng 
tỷ lệ sống ở cá [24]. 

Qua kết quả ở bảng 3.1 cho thấy số lần cho 
ăn ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cá hồng đỏ 
giai đoạn giống. Khi tăng từ tần suất cho ăn từ 
2 lên 3, 5 lần/ ngày, tỷ lệ sống của cá hồng đỏ có 
xu hướng tăng. Trong đó nghiệm thức F5 cho 
tỷ lệ sống (80,6±6,05%) cao hơn với nghiệm 
thức F2 (72,6±4,09%). Tuy nhiên, khi tần suất 

cho ăn tăng lên 7 lần/ngày thì tỷ lệ sống của 
cá không tiếp tục tăng mà lại giảm xuống còn 
71,6±5,02%, thấp hơn so với nghiệm thức F5. 
Tỷ lệ sống của cá hồng đỏ ở nghiệm thức F3 
(78,3±4,09%) không sai khác về mặt thống kê 
so với tất cá các nghiệm thức còn lại.  

Kết quả từ nghiên cứu này tương tự như 
công bố trên cá sủ đất khi tăng tần suất cho 
ăn từ 2 lên 3, 4, 5 lần/ngày thì sẽ cải thiện tỷ 
lệ sống của cá [17]. Trong khi đó, trên cá khế 
vằn tần suất cho ăn tăng từ 2-8 lần/ngày không 
ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cá [16]. Điều này 
tương tự như kết quả công bố trên cá khoang cổ 
cam, qua đó tần suất cho ăn tăng từ 2 lên đến 
10 lần/ngày cũng không ảnh hưởng đến tỷ lệ 
sống của cá [20].

Bảng 3.1. Tăng trưởng chiều dài, khối lượng, hệ số phân đàn và tỷ lệ sống của cá hồng đỏ ở các nghiệm 
thức tần suất cho ăn khác nhau 

Tần suất cho ăn 2 lần/ngày 3 lần/ngày 5 lần/ngày 7 lần/ngày

Lbd (cm) 1,93±0,10 1,93±0,10 1,93±0,10 1,93±0,10

Wbd (g/con) 0,18±0,012 0,18±0.011 0,18±0,010 0,18±0,012

Lkt (cm) 4,90±0,16a 5,89±0,17c 5,86±0,11c 5,47±0,09b

Wkt (g/con) 2,69±0,30a 4,76±0,66c 4,59±0,13c 3,94±0,16b

SGRL (%/ngày) 2,66±0,09a 3,18±0,08c 3,17±0,06c 2,99±0,05b

SGRw (%/ngày) 7,72±0,32a 9,34±0,40c 9,251±0,08c 8,82±0.12b

CVL (%) 4,98±0,61 5,45±0,46 5,24±0,27 5,50±0,44

CVW (%) 15,48±0,55 15,59±1,41 16,59±2,88 14,95±1,20

Tỷ lệ sống (%) 72,6±4,09a 78,3±4,09ab 80,6±6,05b 71,6±5,02a

 2. Ảnh hưởng của tần suất cho ăn đến 
hiệu quả sử dụng thức ăn ở cá hồng đỏ 

Kết quả phân tích về hệ số thức ăn (FCR) 
và hiệu quả chuyển đổi protein (PER) trình 
bày ở bảng 3.2 cho thấy khi tăng số lần cho ăn 
lên 7 lần/ngày làm tăng FCR, đồng thời giảm 
PER ở cá hồng đỏ. Nghiệm thức F7 cho FCR 
(1,57±0,10) cao hơn tất cả các nghiệm thức còn 
lại (P<0,05). Điều này dẫn đến PER ở nghiệm 
thức này (1,16±0,08) thấp hơn các nghiệm 
thức còn lại. Trong khi đó, FCR và PER ở các 

nghiệm thức F2, F3 và F5 không có sự khác 
biệt về thống kê (P>0,05). 

Từ kết quả FCR, PER và tăng trưởng của 
cá ở trên(Bảng 3.1), cho thấy việc cải thiện 
tăng trưởng của cá khi cho ăn nhiều lần trong 
ngày (nghiệm thức F7) không bù đắp cho sự 
tiêu tốn nhiều thức ăn, từ đó làm tăng FCR và 
giảm PER ở nghiệm thức này. Kết quả nghiên 
cứu này tương đồng với công bố trên cá hồi 
vân (Oncohynchus mykiss), qua đó tần suất cho 
ăn quá nhiều lần trong ngày có tác động như 
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là yếu tố gây stress đối với cá, từ đó làm giảm 
tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn [1]. 
Đồng thời, kết quả về FCR trên cá hồng đỏ ở 
nghiên cứu này cũng phù hợp với các báo cáo 
trên cá khoang cổ cam (Amphiprion percula) 
[20] cá chẽm Lates calcarifer [12] và cá trê lai 
Clarias gariepinus × Heterobranchus longifilis 
[15], qua đó việc tăng tần suất cho ăn tới một 
mức nào đó không giúp cải thiện được hệ số 
FCR trên cá mà ngược lại còn giảm hiệu quả 
sử dụng thức ăn.

Tuy nhiên, nghiên cứu trên một số loài cá 
cho thấy việc tăng tần suất cho ăn giúp cải 
thiện FCR như ở cá khế vằn [16] và cá Betta 

splendens [14]. Trong khi tần suất cho ăn 
không ảnh hưởng đến FCR ở một số loài cá 
khác như cá bơn Đại Tây Dương (Hippoglossus 
hippoglossus) [25] và cá Heterobranchus 
bidorsalis [7]. 

Tóm lại, đối với cá hồng đỏ giống việc cho 
ăn quá thường xuyên có thể gây lãng phí, ô 
nhiễm nước hoặc stress cho cá, ảnh hưởng đến 
tăng trưởng. Nghiệm thức 3 - 5 lần/ngày là tần 
suất cho ăn tốt nhất cho cá hồng đỏ giai đoạn 
giống. Cho ăn quá ít (2 lần/ngày) hoặc quá 
nhiều (7 lần/ngày) đều không mang lại hiệu 
quả xét trên khía cạnh sinh trưởng, tỷ lệ sống 
và hệ số FCR.

Bảng 3.2. Hệ số thức ăn (FCR), hiệu quả chuyển đổi protein (PER), chỉ số điều kiện cơ thể (K), hệ số 
nội tạng (VSI) và hệ số gan (HSI) của cá hồng đỏ ở các nghiệm thức thí nghiệm

Chỉ tiêu 2 lần/ngày 3 lần/ngày 5 lần/ngày 7 lần/ngày
FCR 1,32±0,16a 1,13±0,11a 1,26±0,06a 1,57±0,10b

PER 1,39±0,17b 1,59±0,18b 1,44±0,12b 1,16±0,08a

Hệ số K (%) 2,29±0,05 2,31±0,12 2,28±0,09 2,41±0,09
Hệ số nội tạng (VSI) 11,82±1,52 11,93±1,43 11,97±1,26 11,81±1,49
Hệ số gan (HSI) 3,22±0,54 3,18±0,57 3,32±0,70 3,04±0,62

Chỉ số K là một trong những thông số thể 
hiện mức độ béo, gầy ở cá, qua đó chỉ số K càng 
lớn thì cá càng béo và ngược lại. Chỉ số K ở cá 
hồng đỏ dao động 2,29±0,05% - 2,41±0,09%. 
Kết quả ở bảng 3.2 cho thấy không có sự khác 
biệt về mặt thống kê ở chỉ số K của cá hồng 
đỏ. Điều này cho thấy tần suất cho ăn không 
ảnh hưởng đến chỉ số điều kiện cơ thể của cá 
hồng đỏ. 

Hệ số nội tạng (VSI) của cá hồng đỏ 
dao động trong khoảng 11,81±1,49% đến 
11,97±1,26% (Bảng 3.2). Không có sự sai khác 
về mặt thống kê hệ ở VSI của cá hồng đỏ giống 
giữa các nghiệm thức tần suất cho ăn. Tương tự 
đối như đối với hệ số VSI, tần suất cho ăn cũng 
không ảnh hưởng đến hệ số gan HSI ở cá hồng 
đỏ. Hệ số HSI của cá dao động từ 3,04±0,62% 
đến 3,32±0,70%. Không có sự khác biệt về mặt 
thống kê ở chỉ số HSI của cá hồng đỏ giữa các 
nghiệm thức tần suất cho ăn khác nhau. Hệ số 
VSI và HSI dùng để đánh giá tình trạng chuyển 

hóa dinh dưỡng từ thức ăn cho quá trình sinh 
trưởng và tích lũy ở mô và các cơ quan cá. 
Các hệ số này thường cao ở những cá thể tăng 
trưởng mô và cơ thịt kém, mức độ tích lũy mỡ 
trong gan và nội tạng cao. 
VI. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN

1. Kết luận
Tần suất cho ăn ảnh hưởng đến tăng trưởng 

chiều dài, khối lượng và tỷ lệ sống ở cá hồng 
đỏ giống. Tăng trưởng của cá hồng đỏ đạt cao 
nhất khi cho ăn với tần suất 3 và 5 lần/ngày. Tỷ 
lệ sống của cá được cải thiện khi cho ăn 5 lần/
ngày. Tần suất cho ăn 7 lần/ngày không làm 
tăng thêm sinh trưởng mà làm tăng hệ số thức 
ăn FCR và giảm hiệu quả chuyển đổi protein 
PER ở cá hồng đỏ. 

Từ các kết quả trên cho thấy tần suất cho ăn 
từ 3-5 lần/ngày là phù hợp, nhằm đạt kết quả tốt 
về tăng trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả chuyển 
đổi thức ăn ở cá hồng đỏ giai đoạn giống.
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2. Đề xuất ý kiến:
Cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về các chỉ 

tiêu sinh hóa trên cá hồng đỏ như hoạt tính 
enzyme tiêu hóa, cơ chế chuyển hóa, hấp thu 
dinh dưỡng để hiểu rõ hơn tác động của tần 
suất cho ăn lên loài cá này. Nghiên cứu các 
thông số kỹ thuật khác góp phần nâng cao kết 
quả ương nuôi cá hồng đỏ giai đoạn giống. 
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